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Ngày Thứ 
Trực  

lãnh đạo 

Trực  

Bác Sỹ 

Trực 

kèm 

Trực 
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thường 

trú 

Trực Điều dưỡng 
Làm việc 

thứ 7 + 

CN 

       
   KBĐK 

& HS     
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NA-
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1 2 
BS 

Phương 

BS 

Khánh 

Huyền 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BS 

Diện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trâm N.Trang Xuân Vân Dung  
       

2 3 BS Hội BS Quý  Ngà Hằng Minh Quỳnh Thảo  
       

3 4 BS Lợi  BS Thọ  M.Hương Dung Lương Tú Hiền  
       

4 5 BS Ny 
BS 

Giang 

BS 

Thủy 
H.Nga Lương Hiền Lài Thanh  

       

5 6 BS Tịnh BS Thắm  Thu H.Trang Chi Sương Mỹ  
       

6 T7 
BS 

Phương 

BS 

Quỳnh 

Anh 

 Trâm Minh Hằng Vân Trà 
Hộ lý: Vân 

Anh, Liên        

7 CN BS Hội 
BS Thảo 

Linh 

BS 

Khánh 

Linh 

Ngà N Trang Xuân Quỳnh 
Thanh 

Hiền 

Hộ lý:  

Xuân, Đậu 

Hà 
       

8 2 BS Lợi  BS Hoa BS Hoa M.Hương Hằng Minh Tú Thảo  
       

9 3 BS Ny BS Hà 
BS 

Nhung 
H.Nga Dung Lương Lài Dung  

       

10 4 BS Tịnh BS Thơ  Thu Lương Hiền Sương Hiền  
       

11 5 
BS 

Phương 
BS Chi  Trâm H.Trang Chi Vân Trà  

       

12 6 BS Hội 

BS 

Khánh 

Huyền 

 Ngà Minh Hằng Quỳnh 
Thanh 

Hiền 
 

       

13 T7 BS Lợi  BS Quý  M.Hương N.Trang Xuân Tú Thanh 

Hộ lý:  

Xuân, Đậu 

Hà 
       

14 CN BS Ny 
BS 

Giang  

BS 

Thủy 
H.Nga Hằng Minh Lài Mỹ 

Hộ lý: Vân 

Anh, Liên        

15 2 BS Tịnh BS Thọ  Thu Dung Lương Sương Dung  
       

16 3 
BS 

Phương 
BS Thắm  Trâm Lương Hiền Vân Thảo  

       

17 4 BS Hội 

BS 

Quỳnh 

Anh 

 Ngà H.Trang Chi Quỳnh Hiền  
       



18 5 BS Lợi  
BS Thảo 

Linh 

BS 

Khánh 

Linh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BS 

Diện 

  

  

 

M.Hương Minh Hằng Tú Mỹ  
       

19 6 BS Ny BS Hoa BS Hoa H.Nga N.Trang Xuân Lài Thanh  
       

20 T7 BS Tịnh BS Thơ  Thu Hằng Minh Vân 
Thanh 

Hiền 

Hộ lý: Vân 

Anh, Liên        

21 CN 
BS 

Phương 
BS Hà 

BS 

Nhung 
Trâm Dung Lương Sương  Trà 

Hộ lý:  

Xuân, Đậu 

Hà 
       

22 2 BS Hội BS Quý   Ngà Lương Hiền Quỳnh Thảo  
       

23 3 BS Lợi  

BS 

Khánh 

Huyền 

 M.Hương H.Trang Chi Tú Dung  
       

24 4 BS Ny BS Chi  H.Nga Minh Hằng Lài Hiền  
       

25 5 BS Tịnh 

BS 

Quỳnh 

Anh 

 Thu N.Trang Xuân Sương 
Thanh 

Hiền 
 

       

26 6 
BS 

Phương 

BS 

Giang 

BS 

Thủy 
Trâm Hằng Minh Vân Trà  

       

27 T7 BS Hội 
BS 

Thắm  
 Ngà Dung Lương Quỳnh Mỹ 

Hộ lý:  

Xuân, Đậu 

Hà 
       

28 CN BS Lợi  BS Thọ  M.Hương Lương Hiền Tú Thanh 
Hộ lý: Vân 

Anh, Liên        

29 2 BS Ny BS Hoa BS Hoa H.Nga H Trang Chi Lài Dung  
 

 
      

30 3 BS Tịnh 
BS Thảo 

Linh  

BS 

Khánh 

Linh  

Thu Minh Hằng Sương Thảo  

 

 

 

      

31 4 
BS 

Phương 
BS Thơ   Trâm N Trang Xuân Vân Hiền         

 

Trực thường trú  

Ngày Thứ 

Trực điều dưỡng 

Số điện thoại Ghi chú Đơn vị PHCN  

Nhi khoa 

Khoa VLTL - 

PHCN 

6 T7 Lý Hương 

Lý: 0977794652 

Nhung: 0979816937 

BS Hà: 0948185377 

Hương: 0975760162 

Nguyệt: 0913576768 

 

7 CN Nhung Minh Nguyệt 

13 T7 Nhung Hương 

14 CN Lý Minh Nguyệt 

20 T7 Lý Hương 

21 CN Nhung Minh Nguyệt 

27 T7 Nhung Hương 

28 CN Lý Minh Nguyệt 



 

Lưu ý: Lịch trực đã ban hành, có sự thay đổi thì khoa tự điều chỉnh phù hợp./. 

 DUYỆT LÃNH ĐẠO 
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